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H x W(mm) T (mm)

1

287 x 287
594 x 287

594 x 594

610 x 610

1220 x 610

…

25
44

50

150

292

…

* Chất liệu khung:
Nhôm/GI/Giấy/Nhựa

* Lắp đặt trong hệ thống 

điều hòa

trung tâm để lọc các loại 

hạt bụi nhỏ đến 0.3 

micromet

2

600 x 600
900 x 750

1.300 x 1.000
2100

* Sản xuất dựa theo tiêu 

chuẩn ISO

9001:2008, Tiêu chuẩn về 

phòng sạch

STT

DANH MỤC SẢN PHẨM VCS

Đặc tính, ứng dụngSản phẩm
Kích thước tiêu chuẩn

Hình ảnh

Air Filter 
(lọc khí)

Thiết bị phòng sạch
(Air shower, Pass 

Box, FFU)

3 2m x 20m

10
20

22

50

…

* Lọc cuộn G2, G3, G4, 
Lọc trần F5,

Bông thủy tinh

* Sử dụng trong điều hòa 

trung tâm, buồng sơn…

4 400

ID30/

OD60

ID30/

OD115

* Túi lọc bụi PE chống 
ẩm.

* Túi lọc bụi PE chống 

tĩnh điện.

* Vật liệu vải 100% 

Polyester, trọng lượng từ 

500 – 550g/m2

5 250

ID30/
OD60

ID30/

OD115

* Dạng cuộn, sợi cuốn, 
bông nén

* Sử dụng để lọc các loại 

cặn bẩn trong nước, hóa 

chất

7
500 x 500
Nhiều size

20

* Sử dụng để lọc bụi 
trong các môi trường có 

nhiệt độ cao như buồng 

sấy,

lò hơi… 130oC - 250oC

Lọc ống tay áo

Lọc cuộn
(Roll Filter)

Lọc nước
(water filter)

Lọc chịu nhiệt độ 
(Nhật)



Vật liệu 
PTFA

* Sử dụng để dẫn sơn, 
hóa chất

Vật liệu
Polyuretha
n
Urethan

* Sử dụng để dẫn khí nén, 
dung dich

9

* Là loại màng PE dày 
0.04 mm

* Sử dụng trong phòng 

sơn.

* Bảo vệ bề mặt sp.

10

* Làm bằng sợi polyester, 
Metal

* Ngành in, lưới in

* Sử dụng để lọc các loại 

cặn sơn

* Bề mặt không dính

8

Băng keo phòng sơn

Lụa lọc sơn, Lưới lọc 
sơn (Silk filter - 

Metal filter)

1.2m x 200m
600mm x 200m

Mesh #200, #250,
#300, #350, #420, 

#450

Teflon
Tube

100

OD4

OD6

OD8

OD10

OD 12

11

* Bề mặt không dính

* Chịu nhiệt tốt từ  -

100°F đến +500°F (-73°C 

– +260°C)

* Chịu được sức căng cao

12 2.400 x 1.200
5mm

8mm

* Điện trở 106Ω-109Ω
* Sử dụng chế tạo cover 

các buồng phòng sạch, 

bàn làm việc, tủ đựng 

dụng cụ phòng sạch…

Cao su 
thường,
cao su kỹ 
thuật

* Chịu dầu, chịu nhiệt, 

chịu lực, chịu hóa chất…

* Sử dụng để: chống 

rung, giảm tiếng ồn…

Cao su 
gioăng
cao su 
chịu

nhiệt độ 
cao

* Chịu nhiệt độ cao từ 

150oC- 250oC

* Sử dụng trong lò sấy, lò 

hơi…
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Băng tải, lưới Teflon 
chịu nhiệt

Kích thước mắt 
4x4mm

Mọi yêu cầu tư vấn, hỏi giá xin vui lòng liên hệ: Mr. Ngọc Anh (098.47.23.996 - tranngocanh@vcs.vn)

Mica chống tĩnh điện

13 Cao su

Theo thông số và yêu

cầu kỹ thuật của khách

hàng. Nhiều size


